
Tuần Thời gian

T2 T3 T4 T5 T6

1

 NT

TD: 

Bò qua vật cản

KPKH: 

NB: Tên gọi , đặc điểm nổi bật, 

của Xu hào, bắp cải

HĐVĐV: 

Xếp hàng rào

LQVVH: 

Thơ: Cây bắp cải

AN: Dạy hát: Cây 

bắp cải                      

Trò chơi: Hãy lắng 

nghe

2

MGB1

TD: 

Trườn theo hướng thẳng 

( 3m) 

KPKH: 

Một số loại thực phẩm

TOÁN: 

So sánh chiều cao của hai 

đối tượng 

( Cao - Thấp)

LQVVH: 

Thơ: Bà và cháu

AN: Bài hát: Mẹ 

yêu không nào  

3

MGB2

TD: 

Trườn theo hướng thẳng 

( 3m) 

KPKH: 

Một số loại thực phẩm

TOÁN: 

So sánh chiều cao của hai 

đối tượng 

( Cao - Thấp)

LQVVH: 

Thơ: Bà và cháu

AN: Bài hát: Mẹ 

yêu không nào  

4

MGB3

TD: 

Trườn theo hướng thẳng 

( 3m) 

KPKH: 

Một số loại thực phẩm

TOÁN: 

So sánh chiều cao của hai 

đối tượng 

( Cao - Thấp)

LQVVH: 

Thơ: Bà và cháu

AN: Bài hát: Mẹ 

yêu không nào  

5

MGB4

TD: 

Trườn theo hướng thẳng 

( 3m) 

KPKH: 

Một số loại thực phẩm

TOÁN: 

So sánh chiều cao của hai 

đối tượng 

( Cao - Thấp)

LQVVH: 

Thơ: Bà và cháu

AN: Bài hát: Mẹ 

yêu không nào  

6

MGN1

TD: 

Bò dích dắc qua 5 điểm  

KPKH: 

Một số đồ dùng trong gia đình. 

TOÁN: 

Tách một nhóm đối 

tượng có số lượng 3 

VĂN HỌC: 

Thơ: Lấy tăm cho bà

AN: Nhà của tôi

7

MGN2

TD: 

Bò dích dắc qua 5 điểm  

KPKH: 

Một số đồ dùng trong gia đình. 

TOÁN: 

Tách một nhóm đối 

tượng có số lượng 3 

VĂN HỌC: 

Thơ: Lấy tăm cho bà

AN: Nhà của tôi
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8

MGN3

TD: 

Bò dích dắc qua 5 điểm  

KPKH: 

Một số đồ dùng trong gia đình. 

TOÁN: 

Tách một nhóm đối 

tượng có số lượng 3 

VĂN HỌC: 

Thơ: Lấy tăm cho bà

AN: Nhà của tôi

9

MGL1

TD: 

Trườn kết hợp trèo qua 

ghế dài 

1,5 x 30cm

KPKH: 

Một số đồ dùng trong gia đình

TOÁN: 

Đếm, thêm bớt nhóm có 

7 đối tượng, nhận biết 

chữ số 7

LQCC: 

Tập tô chữ cái u,ư

AN: Dạy hát: Ba 

ngọn nến lung 

10

MGL2

TD: 

Trườn kết hợp trèo qua 

ghế dài 

1,5 x 30cm

KPKH: 

Một số đồ dùng trong gia đình

TOÁN: 

Đếm, thêm bớt nhóm có 

7 đối tượng, nhận biết 

chữ số 7

LQCC: 

Tập tô chữ cái u,ư

AN: Dạy hát: Ba 

ngọn nến lung 

11

MGL3

TD: 

Trườn kết hợp trèo qua 

ghế dài 

1,5 x 30cm

KPKH: 

Một số đồ dùng trong gia đình

TOÁN: 

Đếm, thêm bớt nhóm có 

7 đối tượng, nhận biết 

chữ số 7

LQCC: 

Tập tô chữ cái u,ư

AN: Dạy hát: Ba 

ngọn nến lung 

12

MGL4

TD: 

Trườn kết hợp trèo qua 

ghế dài 

1,5 x 30cm

KPKH: 

Một số đồ dùng trong gia đình

TOÁN: 

Đếm, thêm bớt nhóm có 

7 đối tượng, nhận biết 

chữ số 7

LQCC: 

Tập tô chữ cái u,ư

AN: Dạy hát: Ba 

ngọn nến lung 
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